
Phụ lục I 

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG CHO HỌC SINH ĐẠT GIẢI 

TRONG CÁC CUỘC THI, KỲ THI HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2023/NQ-HĐND 

ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

  

TT Thành tích 

Mức thưởng cho 01 giải (đơn vị tính: đồng) 

Kỳ thi  

quốc tế 

Kỳ thi khu 

vực quốc tế 

Kỳ thi 

quốc gia 

Kỳ thi 

cấp tỉnh 

1 Giải thưởng các môn văn hóa  

- 
Giải Nhất (Huy chương 

Vàng) 
300.000.000 210.000.000 40.000.000 3.000.000 

- 
Giải Nhì  (Huy chương 

Bạc) 
150.000.000 105.000.000 20.000.000 1.500.000 

- 
Giải Ba  (Huy chương 

Đồng) 
100.000.000 70.000.000 14.000.000 900.000 

- 
Giải Khuyến khích 

(Bằng khen) 
35.000.000 24.500.000 10.000.000 500.000 

2 

Giải thưởng Cuộc thi 

Khoa học kỹ thuật, Ý 

tưởng khởi nghiệp 

Bằng mức 50% mức giải tương ứng của các môn 

văn hóa 

3 

Giải thưởng Cuộc thi 

chung kết năm Đường 

lên đỉnh Olympia 

Bằng mức giải tương ứng của các môn văn hóa cấp 

quốc gia 

4 

Giải thưởng Cuộc thi 

viết thư quốc tế UPU cấp 

quốc gia, quốc tế 

Bằng mức 30% giải tương ứng của các môn văn hóa 

cấp quốc gia, quốc tế 

5 

Giải quốc gia VioEdu 

Toán, Tiếng Anh trên 

trên internet, Olympic 

“Tài năng tiếng Anh”và 

các kỳ thi, cuộc thi khác 

tương  đương 

Bằng 10% mức giải thưởng tương ứng cấp quốc gia 

các môn văn hóa. 
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